
Hà Nội, ngày 11/01/2016

Số Phòng

SV Ca 1 Ca 2 Ca 3 học

1 THPT Xuân Đỉnh - Hà Nội PGS.TS. Hoàng Văn Hùng Khoa Hóa học 44 8h00 -- > 9h 00

2 THPT Cầu Giấy - Hà Nội TS. Đặng Thị Huệ Khoa Địa lí 43 9h00->10h00

3 THPT Nguyễn Du - Thanh Oai - Hà Nội TS. Nguyễn Văn Khải Khoa Toán - Tin 35 10h00->11h00

4 THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông - Hà Nội TS. Nguyễn Thị Phương Thanh Khoa Lịch sử 38 8h00 -- > 9h 00

5 THPT Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội TS. Nguyễn Tiến Dũng Khoa Hóa học 39 9h00->10h00

6 THPT Thanh Oai B - Hà Nội TS. Lê Hải Đăng Khoa Hóa học 35 10h00->11h00

7 THPT Yên Hòa - Hà Nội ThS. Nguyễn Ngọc Lan Khoa Tiếng Anh 41 8h00 -- > 9h 00

8 THPT Thanh Oai A - Hà Nội TS. Nguyễn Minh Thương Khoa Ngữ văn 35 9h00->10h00

9 THPT Phúc Thọ - Hà Nội ThS. Nhữ Thị Việt Hoa Khoa SP Kỹ thuật 35 10h00->11h00

10 THPT Chúc Động - Chương Mỹ - Hà Nội ThS. Lê Trung Thành Khoa GD Thể chất 35 8h00 -- > 9h 00

11 THPT Bắc Thăng Long - Đông Anh - Hà Nội ThS. Đoàn Thị Thanh Phương Khoa Địa lí 35 9h00->10h00

12 THPT Hoài Đức A - Hà Nội TS. Nguyễn Hồng Ngân Khoa Ngữ văn 43 10h00->11h00

13 THPT Chương Mỹ A - Hà Nội TS. Vũ Minh Cường Khoa GD Thể chất 40 8h00 -- > 9h 00

14 THPT Thạch Thất - Hà Nội ThS. Vũ Thanh Nga Khoa LLCT-GDCD 46 9h00->10h00

15 THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất - Hà Nội ThS. Dương Thúy Nga Khoa LLCT-GDCD 36 10h00->11h00

16 THPT Lý Tử Tấn - Thường Tín - Hà Nội ThS. Đỗ Thành Trung Khoa Sinh học 40 8h00 -- > 9h 00

17 THPT Vạn Xuân - Hoài Đức - Hà Nội PGS.TS. Nguyễn Quang Học Khoa Vật lí 39 9h00->10h00

18 THPT Tùng Thiện - Sơn Tây - Hà Nội Lê Trung Dũng Khoa Sinh học 41 10h00->11h00

19 THPT Kim Thành - Hải Dương TS. Nguyễn Văn Dũng Khoa Toán - Tin 34 8h00 -- > 9h 00

20 THPT Hồng Quang - Hải Dương ThS. Vũ Thị Mai Hương Khoa Địa lí 39 9h00->10h00

21 THPT Kinh Môn - Hải Dương TS. Trần Doãn Vinh Khoa CN Thông tin 37 10h00->11h00

22 THPT Thanh Hà - Hải Dương ThS. Tạ Thành Tấn Khoa Ngữ văn 38 8h00 -- > 9h 00

23 THPT Lý Nhân - Hà Nam TS. Đinh Hùng Mạnh Khoa Vật lí 43 9h00->10h00

24 THPT Duy Tiên A - Hà Nam TS. Nguyễn Thị Bích Khoa Lịch sử 44 10h00->11h00
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25 THPT Duy Tiên B - Hà Nam ThS. Trương Thị Hồng Tuyên Khoa GD Thể chất 36 8h00 -- > 9h 00

26 THPT Vũ Tiên - Vũ Thư - Thái Bình TS. Dương Anh Tuấn Khoa Toán - Tin 42 9h00->10h00

27 THPT Nguyễn Du - Kiến Xương - Thái Bình TS. Trần Cường Khoa Toán - Tin 46 10h00->11h00

28 THPT Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ TS. Nguyễn Văn Ninh Khoa Lịch sử 38 8h00 -- > 9h 00

29 THPT Tây Hồ - Hà Nội TS. Trần Mạnh Cường Khoa Vật lí 38 9h00->10h00

30 THPT Thanh Thủy - Phú Thọ PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn Khoa Toán - Tin 32 10h00->11h00

31 THPT Hòn Gai - Quảng Ninh Nguyễn Thị Thu Trang Khoa Tiếng Pháp 6

32 Tiểu học Nghĩa Tân Nguyễn Thị Thu Trang Khoa Tiếng Pháp 8

33 THCS Lê Quý Đôn - Hà Nội Nguyễn Thị Thu Trang Khoa Tiếng Pháp 6

34 THCS Trưng Vương - Hà Nội Nguyễn Thị Thu Trang Khoa Tiếng Pháp 6

35 Tiểu học Nam Thành Công - Hà Nội Nguyễn Thị Thu Trang Khoa Tiếng Pháp 1

36 Tiểu học Hữu Nghị - Quảng Ninh Nguyễn Thị Thu Trang Khoa Tiếng Pháp 4

37 Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Hà Nội ThS. Nguyễn Thị Nga Khoa LLCT-GDCD 45 8h00 -- > 9h 00

38 ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương TS. Dương Văn Khoa Khoa LLCT-GDCD 26 9h00->10h00

39 Cao đẳng Hải Dương (LLCT-GDCD) ThS. Nguyễn Lệ Thu Khoa LLCT-GDCD 22 10h00->11h00

40 Đại học Hải Phòng TS. Trương Thị Hoa Khoa Tâm lý GD 19 8h00 -- > 9h 00

41 ĐHSP Nghệ thuật Trung ương - Hà Nội PGS.TS. Lê Minh Nguyệt Khoa Tâm lý GD 19 9h00->10h00

42 Mầm non Họa Mi - Cầu Giấy - Hà Nội ThS. Nguyễn Thị Mỹ Dung Khoa GD Mầm non 22 10h00->11h00

43 Mầm non Đống Đa - Hà Nội ThS. Đỗ Kim Dung Khoa GD Mầm non 22 8h00 -- > 9h 00

44 Mầm non Hoa Hồng - Cầu Giấy - Hà Nội ThS. Nguyễn Thanh Hương Khoa GD Mầm non 22 9h00->10h00

45 Tiểu học Quan Hoa - Cầu Giấy - Hà Nội ThS. Quản Hà Hưng Khoa GD Tiểu học 23 10h00->11h00

46 Tiểu học Dịch Vọng B - Cầu Giấy - Hà Nội ThS. Nguyễn Thị Phương Thịnh Khoa GD Tiểu học 24 8h00 -- > 9h 00

47 Tiểu học Bình Minh - Hà Nội ThS. Hoàng Thị Lệ Quyên Khoa GD Đặc biệt 20 9h00->10h00

48 Nuôi dạy trẻ em khiếm thị Hải Phòng ThS. Nguyễn Thị Hoa Khoa GD Đặc biệt 20 10h00->11h00

49 THCS Khương Thượng - Hà Nội ThS. Nguyễn Thị Hồng Thắm Khoa Nghệ thuật 20 8h00 -- > 9h 00

50 THCS Nam Trung Yên - Hà Nội ThS. Trần Thị Tuyết Nhung Khoa Nghệ thuật 21 9h00->10h00

51 CĐSP Hòa Bình ThS. Phạm Thị Nụ Khoa Nghệ thuật 32 10h00->11h00

52 Cao đẳng Hải Dương (Triết) TS. Phạm Thị Quỳnh Khoa Triết học 25 8h00 -- > 9h 00
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53 ĐH Hùng Vương - Phú Thọ ThS. Nguyễn Văn Thỏa Khoa Triết học 25 9h00->10h00

54 CĐSP Trung ương - Hà Nội ThS. Hứa Hoàng Anh Khoa Quản lí GD 20

55 ĐH Hạ Long - Quảng Ninh ThS. Nguyễn Thị Ngọc Liên Khoa Quản lí GD 22
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